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VT-286 Water-based Duct Sealant 
 
 
NGOẠI QUAN 
Acrylic gốc nước 
 
THỜI GIAN ĐÓNG RẮN 
24 giờ tùy thuộc vào 
nhiệt độ môi trường. 
 
THỜI GIAN LÀM VIỆC 
<10 phút 

 
MÀU  
Xám 
 
ĐÓNG GÓI 
Xô 4 kg 
 (4 xô/thùng) 

Xô 20 kg 
 
HẠN SỬ DỤNG  
12 tháng  
 
BẢO QUẢN  
Bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát, nhiệt độ 
dưới 30°C. 
 
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG 
5 °C – 50 °C 
 
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC 
-10 °C – 75 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quét để tìm hiểu cách 

sử dụng) 

Truy cập trang sản 
phẩm: 

VT-286 Water-based 
Duct Sealant 

MÔ TẢ 
 

  

VT-286 là chất trám ống dẫn khí gốc nước dùng trong nhà/ngoài trời để trám kín các mối 
nối chế tạo và các loại ống dẫn khí khác. Sản phẩm hoạt động như một chất kết dính và 
trám kín bền chắc và linh hoạt trên các mối nối và đường nối, do đó ngăn chặn hiệu quả 
sự xâm nhập của khí, bụi và các chất gây ô nhiễm khác cũng như sự thoát ra của không 
khí đã điều hòa. Có thể đạt được tỷ lệ phủ tuyệt vời với việc thi công dễ dàng bằng cọ, 
giúp giảm chi phí lắp đặt. Độ đặc ái lực của chất trám cho phép thi công dễ dàng bằng cọ, 
bay, tay, phun hoặc đùn. Sản phẩm tuân thủ FDA 21 CFR 177.2600 (e) & (f) và chứng chỉ 
LEED v4.1 EQ (Thiết kế Hàng đầu về Năng lượng và Môi trường): Vật liệu có lượng khí 
thải thấp. 

 
 

DỮ LIỆU  Tỷ trọng : 1,64 

KỸ THUẬT Hàm lượng chất rắn : 81 % 

 Độ bền kéo : 1,30 N/mm² ASTM D412 

 Độ giãn dài  : 200 % ASTM D412 

 Tuân thủ VOC thấp : Có Quy tắc SCAQMD số 1168 

 
Hàm lượng VOC : 14,42 g/L 

Phương pháp 24 của 
USEPA 

 Hàm lượng VOC thấp  
tuân thủ phát thải 

: Có CDPH v1.2 

 

ĐẶC TÍNH 
 

▪ Hàm lượng VOC thấp và ít mùi 
▪ An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm 

▪ Có thể sơn phủ 
▪ Độ công tác tốt 

▪ Chống nứt và bong tróc  
▪ Chống chảy xệ 
▪ Hàm lượng chất rắn cao 

 

CÁC THỬ 
NGHIỆM / TIÊU 
CHUẨN ÁP 
DỤNG 

VT-286 đáp ứng các yêu cầu của: 
▪ Tuân thủ Thiết kế Hàng đầu về Năng lượng và Môi trường (LEED) v4.1 EQ 

- Hàm lượng VOC thấp - Phương pháp 24 của USEPA và Phương pháp 304-91 của 
SCAQMD theo Quy tắc 1168 của SCAQMD 

- Phát thải VOC thấp - Phương pháp chuẩn CDPH v1.2- 2017 
▪ FDA 21 CFR 177.2600 (e) & (f).  

 

HƯỚNG DẪN 
 

Lý tưởng để trám kín các mối nối và đường nối của ống dẫn khí bằng tấm kim loại, tấm dẫn 
khí bằng sợi thủy tinh, lớp cách nhiệt, lớp chắn hơi ẩm không gian hạn chế, lớp bọc nhà và 
các loại ống dẫn khí khác. 

 

HƯỚNG DẪN 
THI CÔNG 
 

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước. 
2. Thi công một lớp chất trám đều và mịn, giữ cho việc quét cọ theo cùng một hướng. Không 

thi công quá 2 lớp. 
3. Nên để chất trám khô ít nhất 2 giờ nếu cần sơn phủ. 
4. Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi sử dụng. 

 
 

THỜI GIAN 
ĐÓNG RẮN 

24 đến 72 giờ tùy thuộc vào độ ẩm, ứng dụng và nhiệt độ. 

 
 

CẢNH BÁO Để xa tầm tay trẻ em. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về 
sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất. 

 
 

LƯU Ý PHÁP 
LÝ 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự 
thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của 
chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể 
phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công 
hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm 
tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này. 
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